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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án  Khôi phục và phát triển nghề đúc gang xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu đến năm 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/06/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp, về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công;

Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp Đồng Nai tại Tờ trình số 957/TTr-SCN ngày 10/10/2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Khôi phục và phát triển nghề đúc gang xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu đến năm 2010, với nội dung chính như sau:
I. Mục tiêu: 
Đến năm 2010, phấn đấu đạt các mục tiêu sau:
· Tổng sản lượng phôi đúc của làng nghề đúc gang Thạnh Phú đạt 2.500 tấn/năm, tỷ lệ sản phẩm hoàn thiện đạt từ 25-30%, giảm tỷ lệ phế phẩm xuống còn 5-7%.
· Đào tạo nghề và nâng cao tay nghề cho 150 lao động đang làm việc tại các cơ sở, sau 2010 có trên 40% lao động làm việc tại các cơ sở đúc gang ở huyện Vĩnh Cửu đã qua đào tạo.

· Hình thành cụm cơ sở ngành nghề nông thôn 14ha ở xã Tân An theo đề xuất của UBND huyện Vĩnh Cửu để phát triển ngành nghề đúc gang, gia công cơ khí và sản phẩm công nghiệp phụ trợ theo quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn từ nay đến năm 2010.

· Di dời toàn bộ 09 cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú vào cụm cơ sở làng nghề đúc gang. Giai đoạn 2010-2015 thu hút từ 6-8 dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực đúc kim loại và cơ khí phụ trợ, tạo việc làm cho hơn 300 lao động khi dự án đi vào giai đoạn phát triển mở rộng.

· Tạo liên kết giữa các cơ sở đúc gang ở huyện Vĩnh Cửu và các cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm gang đúc trên thị trường, tạo ra vị thế mới cho ngành nghề đúc gang ở huyện Vĩnh Cửu trong giai đoạn hội nhập.
II. Đối tượng, phạm vi áp dụng

· Đối tượng: Các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc ngành nghề đúc gang.

· Phạm vi: Các cơ sở sản xuất thuộc xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai.

III. Chính sách và giải pháp thực hiện

1. Xây dựng cơ sở hạ tầng và mặt bằng sản xuất
Hình thành cụm cơ sở ngành nghề nông thôn 14ha ở xã Tân An, nhằm tạo điều kiện để các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú di dời vào điểm công nghiệp tập trung, ổn định sản xuất, ưu tiên bố trí mặt bằng sản xuất cho thành phần kinh tế tập thể, đồng thời thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực cơ khí sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, phân kỳ thực hiện thành hai giai đoạn:

- Giai đoạn I (2007-2010): triển khai 5ha để di dời các cơ sở hiện hữu, kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và xử lý môi trường cho cụm cơ sở ngành nghề nông thôn được Ngân sách tỉnh xem xét hỗ trợ theo Quy định tại tiết 2.1 khoản 2 mục II Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 của Chính phủ.
- Giai đoạn II (2010-2015) triển khai diện tích còn lại để thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực cơ khí sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và xử lý môi trường do chủ đầu tư xây dựng công trình chủ trì phối hợp với UBND huyện tổ chức giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh phí lấy trực tiếp từ dự án đầu tư xây dựng công trình.
2. Khoa học – công nghệ, MMTB

- Hỗ trợ cho các hoạt động hướng dẫn các cơ sở lập phương án đầu tư nâng cấp thiết bị đúc gang, bổ sung các máy gia công cắt gọt tự động, bán tự động phục vụ sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Song song với việc đầu tư các thiết bị hiện đại, tiếp tục tận dụng các thiết bị hiện có, đan xen một cách hợp lý giữa thiết bị, máy móc hiện đại với thiết bị vạn năng phổ thông.

- Hỗ trợ cho các hoạt động để hướng dẫn, tư vấn cơ sở đúc gang trên địa bàn xã Thạnh Phú lựa chọn đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất sản phẩm gang đúc chất lượng cao phục vụ công nghiệp. Tận dụng sự hỗ trợ của các doanh nghiệp lớn trong ngành đúc kim loại kỹ thuật cao, tránh đầu tư lãng phí, kém hiệu quả.

- Hỗ trợ, tư vấn cho các cơ sở đúc gang đổi mới và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ; cải tiến công nghệ, quy trình sản xuất mới. Hỗ trợ cho các hoạt động để hướng dẫn, tư vấn các cơ sở lập phương án đầu tư máy móc, thiết bị gia công cơ khí để hoàn thiện sản phẩm sau đúc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hỗ trợ cho các hoạt động để hướng dẫn, tư vấn các cơ sở đầu tư công nghệ - thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường.
- Đối với các dự án đầu tư mới công nghệ, máy móc thiết bị; đầu tư chiều sâu để thực hiện gia công hoàn thiện sản phẩm đúc gang được xem xét hỗ trợ chi phí sản xuất thử với mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/dự án.

3. Giải pháp về thị trường, xúc tiến thương mại

- Củng cố các thị trường trong nước hiện có, phát triển các thị trường mới, tập trung vào thị trường có triển vọng, ngoài ra cần phát triển sản phẩm hoàn chỉnh để tăng khả năng cạnh tranh. Xúc tiến các hoạt động thương mại như tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, triển khai các hoạt động hỗ trợ bán hàng để mở rộng thị trường.

- Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan, khảo sát nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề.

- Tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm đúc gang trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang web Trung tâm Khuyến công, tham gia hội chợ hàng công nghiệp, phát hành tờ rơi giới thiệu cơ sở, sản phẩm.… 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở đúc gang ở xã Thạnh Phú tiếp cận và trở thành vệ tinh cung cấp sản phẩm phụ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại lớn trong ngành công nghiệp lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm, các công ty chế tạo máy trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.

4. Phát triển nguồn nhân lực
- Phối hợp với các trường công nhân kỹ thuật, các doanh nghiệp cơ khí luyện kim tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, trung hạn đào tạo mới, đào tạo nâng cao tay nghề về lĩnh vực đúc kim loại và gia công cơ khí, khuyến khích các hình thức truyền nghề, đào tạo kèm cặp nghề tại cơ sở sản xuất.

- Hỗ trợ kinh phí đào tạo theo chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn theo Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó: ngân sách địa phương bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo và dạy nghề phân cấp cho địa phương; kinh phí khuyến công tỉnh hỗ trợ chi phí cho các cơ sở dịch vụ đào tạo nghề cơ khí.

- Trên cơ sở kế hoạch và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực do địa phương xây dựng hàng năm, chương trình khuyến công Tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2005 và Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/04/2005, nhằm giúp các cơ sở nâng cao năng lực, phát triển sản xuất, hỗ trợ đào tạo kiến thức quản lý cho chủ và cán bộ quản lý các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn theo mức hỗ trợ qui định tại Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/05/2005 và Thông tư số 09/2005/TT/BTC ngày 28/01/2005.

5. Phát triển sản phẩm

- Tạo điều kiện để các cơ sở tham gia nghiên cứu các sản phẩm mới phục vụ nông nghiệp, công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hỗ trợ cho các hoạt động thử nghiệm đúc khuôn vật liệu mới và khuôn kim loại, phát triển sản phẩm đúc thành mỏng có độ chính xác cao phục vụ ngành chế tạo máy nông nghiệp, ngành công nghiệp ô tô, xe máy và các ngành công nghiệp khác, hỗ trợ sản xuất thử các sản phẩm mới có hàm lượng kỹ thuật cao hơn.
- Hỗ trợ và tạo điều kiện để các cơ sở đúc gang xã Thạnh Phú phát triển khâu gia công cơ khí sau công đoạn đúc.
- Hỗ trợ, tư vấn cho các hoạt động đăng ký sở hữu công nghiệp các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp và sản phẩm công nghiệp phụ trợ; thiết kế các đối tượng sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp.

6. Tổ chức quản lý sản xuất
- Tổ chức các lớp tập huấn về tổ chức sản xuất cho các chủ cơ sở, cán bộ quản lý sản xuất trực tiếp.

- Đào tạo về quản trị doanh nghiệp cho các chủ cơ sở, chủ nhiệm và cán bộ quản lý của Hợp tác xã dịch vụ cơ khí Trọng Nghĩa nâng cao năng lực quản lý, phát triển kinh doanh.

- Hỗ trợ tư vấn cho các cơ sở về cách tổ chức sản xuất hợp lý, giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Hướng dẫn các cơ sở sắp xếp, tổ chức quản lý sản xuất hợp lý, giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm trên cơ sở phát huy điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và tay nghề hiện có, từng bước nâng cao năng lực quản lý cho chủ, cán bộ quản lý các cơ sở.

- Tổ chức cho các cơ sở khảo sát học tập kinh nghiệm và tìm đối tác trong và ngoài tỉnh.
7. Chính sách hỗ trợ khác

- Đối với các cơ sở di dời thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách nhà nước xem xét hỗ trợ về vốn đầu tư cơ sở mới thông qua số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/07/2007 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

- Đối với các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả được: hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm theo quy định tại Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm; được Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo lãnh vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo quy định tại Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg ngày 25/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; được hưởng chính sách tín dụng đầu tư của nhà nước theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Kinh phí thực hiện
1. Tổng kinh phí thực hiện: 4.427 triệu đồng (Bốn tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu đồng), gồm:
	- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm cơ sở ngành nghề nông thôn, thiết kế di dời
	605 triệu đồng.

	- Đầu tư công nghệ máy móc, thiết bị
	300 triệu đồng.

	- Tư vấn, hỗ trợ về tổ chức quản lý sản xuất
	348 triệu đồng.

	- Phát triển nguồn nhân lực
	375 triệu đồng.

	- Hỗ trợ phát triển sản phẩm
	2.105 triệu đồng

	- Xúc tiến thương mại
	604 triệu đồng.

	- Hỗ trợ về sở hữu công nghiệp
	90 triệu đồng


2. Nguồn kinh phí
· Nguồn kinh phí khuyến công: 1.792 triệu đồng (Một tỷ bảy trăm chín mươi hai triệu đồng).
· Nguồn kinh phí khác (huy động từ cơ sở, vốn vay, vốn góp,…): 2.635 triệu đồng (Hai tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu đồng).
Chi tiết được thể hiện qua bảng số liệu sau:
	Danh mục
	Kinh phí khuyến công

(Triệu đồng)
	Kinh phí huy động từ các nguồn khác

(Triệu đồng)

	- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm cơ sở ngành nghề nông thôn, thiết kế di dời
	335
	270

	- Đầu tư công nghệ máy móc, thiết bị
	150
	150

	- Tư vấn, hỗ trợ về tổ chức quản lý sản xuất
	120
	228

	- Phát triển nguồn nhân lực
	225
	150

	- Hỗ trợ phát triển sản phẩm
	728
	1.377

	- Xúc tiến thương mại
	204
	400

	- Hỗ trợ về sở hữu công nghiệp
	30
	60

	Tổng cộng
	1.792
	2.635


Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND huyện Vĩnh Cửu tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án, chỉ đạo Trung tâm Khuyến công phối hợp với địa phương để lập kế hoạch triển khai hàng năm về các nội dung của Đề án.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Xây dựng chương trình kêu gọi, thu hút vốn đầu tư vào cụm cơ sở ngành nghề đúc gang và gia công cơ khí, nhằm phát triển các cơ sở đúc gang, gia công cơ khí trở thành vệ tinh cung cấp sản phẩm phụ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại lớn trong ngành công nghiệp lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm, các công ty chế tạo máy trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.
3. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí nguồn kinh phí từ vốn ngân sách hàng năm để thực hiện Đề án, đồng thời tham gia phối hợp với Sở Công nghiệp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.

4. UBND huyện Vĩnh Cửu có trách nhiệm thực hiện quy hoạch điểm công nghiệp đúc gang, xây dựng phương án đền bù giải tỏa và các thủ tục pháp lý liên quan, lập kế hoạch di dời các cơ sở ở xã Thạnh Phú vào điểm công nghiệp. Xây dựng đề án chi tiết về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng điểm công nghiệp đúc gang, trực tiếp triển khai và thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng điểm công nghiệp đúc gang sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp nhận và chịu trách nhiệm quản lý điểm công nghiệp đúc gang sau khi kết thúc dự án.
5. Sở Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn các cơ sở làm thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp, hỗ trợ chi phí cho các cơ sở theo qui định hiện hành. tư vấn, hỗ trợ các đơn vị thiết kế các đối tượng sở hữu công nghiệp.

6. Trung tâm Khuyến công có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Vĩnh Cửu, Phòng Kinh tế huyện Vĩnh Cửu xây dựng kế hoạch chi tiết và hướng dẫn, triển khai thực hiện theo kế hoạch chi tiết hàng năm các nội dung của Đề án, định kỳ báo cáo tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Đề án cho UBND tỉnh và Sở Công nghiệp.
7. Các Sở ngành, các trường công nhân kỹ thuật, trung tâm dạy nghề và các đơn vị khác có liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Công nghiệp, Trung tâm Khuyến công và UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện các nội dung của Đề án.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày k‎ý ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chánh, Phó chánh Văn phòng CNN;

- Lưu VT, CNN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

đã ký
Đinh Quốc Thái
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